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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG KHỐI CHỒI
[bookmark: _GoBack]CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH
(Thời gian:4 tuần: Từ ngày 19/10 đến hết ngày 13/11/2026)

	TT
	Số MT
	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

	1/LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	1
	MT 5
	Trẻ có một số hành vi tốt trong ăn uống

	- Hành vi văn minh trong ăn uống, sinh hoạt hàng ngày:
- Mời cô giáo và các bạn trước khi ăn, ăn uống từ tốn, nhai kĩ 
- Khi ăn không đùa nghịch, không làm đổ, rơi vãi thức ăn.
- Chấp nhận ăn rau và ăn nhiều loại thức ăn
	- Giờ chơi đón trẻ, trả trẻ.
- Hoạt động học.
Và tất cả các hoạt động trong ngày



	2
	MT 8
	Trẻ biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh:

	-  Nhận biết và phòng tránh những hành động nguy hiểm, những nơi không an toàn, những vật dụng nguy hiểm đến tính mạng.
- Nhận ra bàn là, bếp đang đun, phích nước nóng....là nguy hiểm không đến gần. Biết các vật sắc nhọn không nên nghịch
- Nhận ra những nơi như: ao, hồ, mương nước, suối, bể chứa nước.... là nơi nguy hiểm không được chơi gần.
	

	3
	MT 10
	Trẻ nhận ra một số trường hợp nguy hiểm và gọi người giúp đỡ:


	- Biết gọi người lớn khi gặp một số trường hợp khẩn cấp: cháy, có người rơi xuống nước, ngã chảy máu.
- Biết gọi người giúp đỡ khi bị lạc, nói được tên địa chỉ gia đình, số điện thoại người thân khi cần thiết. 
	

	4
	MT 13
	Trẻ kiểm soát được vận động:
- Đi/ chạy thay đổi hướng vận động đúng tín hiệu vật chuẩn (4 – 5 vật chuẩn đặt dích dắc).
	- Chạy 15m trong khoảng 10 giây.
- Chạy chậm 60 - 80m.
	-Hoạt động học

	5
	MT 14
	Trẻ biết phối hợp tay- mắt trong vận động: Tung, ném, bắt.                   
	- Tung bóng lên cao và bắt bóng
- Tung bắt bóng với người đối diện.
	

	6
	MT 20
	Trẻ biết phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay – mắt trong 1 số hoạt động:


	- Tô, vẽ hình người, nhà, cây.
- Gập giấy.
- Xé, cắt đường thẳng.
- Lắp ghép hình, xếp chồng
- Tết sợi đôi.
- Cài, cởi cúc, xâu, buộc dây.
- Xây dựng, lắp ráp với 10-12 khối.
	-Hoạt động học và hoạt động chơi

	2/ LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	7
	MT 31
	Trẻ nói họ, tên và công việc của bố, mẹ, các thành viên trong gia đình, địa chỉ của gia đình khi được hỏi, trò chuyện, xem ảnh về gia đình.
	- Người thân của bé.
- Trò chuyện với người khác về người thân của mình: Họ tên, công việc, đặc điểm.
- Nhà bé ở đâu?
- Trả lời địa chỉ gia đình khi được hỏi: Số nhà, khối, phường.
	- Hoạt động học.
Và tất cả các hoạt động trong ngày

	8
	MT 32
	Trẻ nói được một số nhu cầu của gia đình khi được hỏi, trò chuyện.
	-Một số nhu cầu thiết yếu trong gia đình
- Nhu cầu gia đình bé.
	

	
	MT 37
	Trẻ kể được tên và nói đặc điểm của một số ngày lễ hội.

	- Tên, đặc điểm, hoạt động của một số ngày 20/10
 - Các hoạt động chương trình lễ hội: trải nhiệm làm thiệp, làm bánh… tặng cho bà và cho mẹ..
	

	9
	MT 40
	Trẻ nhận biết chữ số, số lượng, số thứ tự từ 1 đến 3
	- Đếm các nhóm có 3 đối tượng
- Nhận biết, sử dụng các số từ 1 đến 3 và đếm số lượng tương ứng
- Tạo nhóm, thêm, bớt, so sánh trong phạm vi 3
	

	10
	MT 48
	Trẻ chỉ ra được các điểm giống, khác nhau giữa các hình: tròn, tam giác, vuông, hình chữ nhật...).
	- Nhận biết, phân biệt và gọi tên các hình
- So sánh sự khác nhau và giống nhau của các hình: hình vuông, hình tam giác, hình tròn, hình chữ nhật.
	-Hoạt động học
-Hoạt động chơi

	3/ LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	11
	MT 53
	Trẻ biết thực hiện được 2-3 yêu cầu liên tiếp.
	- Lắng nghe và hiểu được được 2, 3 yêu cầu liên tiếp.
- Hiểu và thực hiện được 2-3 yêu cầu liên tiếp
	








- Hoạt động học.
Và tất cả các hoạt động trong ngày

	12
	MT 55
	Trẻ biết lắng nghe và trao đổi với người đối thoại.
	- Nghe hiểu nội dung các câu đơn, câu mở rộng
-Trao đổi trả lời được các câu hỏi của người khác về đồ dùng, đồ chơi, đồ dùng gia đình, về con vật, cây cối
- Trò chuyện, kể chuyện, đọc thơ về phép lịch sự khi giao tiếp.
	

	13
	MT 57
	Trẻ biết sử dụng được các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm...
	- Nghe, sử dụng các từ chỉ đặc điểm, tính chất, công dụng, hoạt động.
- Phát triển vốn từ cho trẻ qua các hoạt động: Làm quen chữ cái, đọc thơ, kể chuyện, ca dao, đồng dao….
- Sử dụng đúng các từ chỉ tên gọi, đặc điểm, hoạt động…
	

	14
	MT 60
	Trẻ đọc thuộc được bài thơ, ca dao, đồng dao.
	- Đọc thuộc các bài thơ, ca dao, đồng giao, tục ngữ, hò, vè về các chủ đề.
- Đọc diễn cảm kết hợp cử chỉ, điệu bộ đơn giản
	

	15
	MT 62
	Trẻ biết bắt chước được giọng, điệu bộ của nhân vật trong truyện.
	- Bắt chước giọng nói, điệu bộ của nhân vật trong truyện
- Đóng kịch, diễn rối
	

	4/ LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM, KỸ NĂNG- XÃ HỘI

	16
	MT 70
	Trẻ nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân, tên bố, tên mẹ.

	- Tên, tuổi, giới tính của trẻ.
- Tên bố, mẹ.
- Yêu mến, quan tâm đến người thân trong gia đình.
	-Hoạt động học
-Mọi lúc mọi nơi


	17
	MT 71
	Trẻ nói được điều bé thích, không thích, những việc gì bé có thể làm được.
	- Sở thích, khả năng của bản thân trẻ.
- Bé giới thiệu về mình.
- Trò chuyện về sở thích của bé.
	

	18
	MT 76
	Trẻ biết thể hiện sự quan tâm đến người khác, con vật, cây cối…bằng lời nói, cử chỉ, hành động:
+ Có sự đồng cảm với con vật khi chúng đói, khát, bị thương
+ Yêu quý, chăm sóc, bảo vệ con vật gần gũi.
	- Nói lời động viên, chia sẻ tình cảm với người khác.
- Thể hiện cử chỉ, hành động quan tâm đến người khác.
- Xem tranh ảnh về hoàn cảnh khó khăn của  trẻ em, suy nghĩ và hành động của trẻ em.
- Vẽ tranh tặng bạn bè, người thân
- Chăm sóc, bảo vệ con vật, cây cối…..
	

	19
	MT 80
	Trẻ biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép. Biết bày tỏ tình cảm với người thân qua lời nói, hành động.

	- Bé biết nói lời cảm ơn, xin lỗi phù hợp.
- Biết vẽ tranh tặng bạn bè, bố mẹ, ông bà…. Ôm, hôn bố. mẹ, ông, bà
	

	20
	MT 86
	Trẻ biết không để tràn nước khi rửa tay, tắt quạt, tắt điện khi ra khỏi phòng.
	- Lợi ích của điện nước trong cuộc sống.
- Bé học cách tiết kiệm điện, nước.
	

	5 LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MĨ

	21
	MT 88
	Trẻ biết chú ý nghe, thích thú (hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư..) theo bài hát, bản nhạc ; thích nghe và đọc thơ, đồng giao, ca dao, tục ngữ; thích nghe và kể câu chuyện.

	- Nghe và nhận ra các loại bài hát, nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca).
Thích thú và hưởng ứng theo nhạc, bài hát về chủ đề.
- Nghe và đọc thơ, câu chuyện, đồng dao, ca dao, tục ngữ , nghe và kể câu chuyện về CĐ 
- Biểu diễn cuối chủ đề.
	





-Hoạt động học
-Mọi lúc mọi nơi


	22
	MT 89
	Trẻ biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và biết thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ....
	- Hát các bài thiếu nhi phù hợp độ tuổi, theo chủ đề
- Thể hiện được sắc thái, tình cảm của bài hát.
- Hát kết hợp vận động
- Thể hiện cảm xúc qua cử chỉ, điệu bộ
- Mạnh dạn- tự tin hát, biểu diễn trước tập thể.
	

	23
	MT 90
	Trẻ biết phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm.
	- Làm tranh từ nguyên vật liệu thiên nhiên.
- Làm tranh từ nguyên, phế liệu, vật liệu tạo hình.
- Sử dụng kết hợp các kỹ năng tạo hình
- Phối hợp nhiều loại vật liệu trong cùng một sản phẩm
- Sáng tạo sản phẩm từ nguyên vật liệu mở
	

	24
	MT 94
	Trẻ biết thể hiện xen kẽ màu, hình trong trang trí đơn giản.
	- Trang trí đường viền. 
- Trang trí xen kẽ hai màu
- Trang trí theo quy luật xanh- đỏ…
- Trang trí vòng hoa, khung tranh
	


* MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC
1.Môi trường vật chất:
a. Môi trường cho trẻ hoạt động trong phòng, lớp:
- Trang trí phòng lớp đảm bảo thẩm mĩ, thân thiện và phù hợp với từng chủ đề giáo dục, trang trí ngang tầm mắt của trẻ.
- Có các đồ dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu đa dạng, phong phú, hấp dẫn trẻ và thay đổi theo từng chủ đề.
- Sắp xếp và bố trí đồ dùng, đồ chơi hợp lí vừa tầm với trẻ, đảm bảo tính an toàn và đáp ứng được mục đích giáo dục.
- Có khu vực để bố trí chỗ ăn, chỗ ngủ đảm bảo yêu cầu quy định.
- Các khu vực hoạt động bố trí phù hợp, linh hoạt (có thể bố trí cố định hoặc di chuyển), mang tính mở, tạo điều kiện dễ dàng cho trẻ sự lựa chọn và sử dụng đồ vật, đồ chơi, tham gia hoạt động và thuận lợi cho sự quan sát của giáo viên.
b. Môi trường cho trẻ hoạt động ngoài trời:
- Sân chơi và sắp xếp thiết bị chơi ngoài trời hợp lí, an toàn, thoáng mát.
- Khu vui chơi trí tuệ.
- Khu vui chơi thể chất.
- Bồn hoa, cây cảnh, vườn rau, vườn cổ tích.
- Các góc chơi được bố trí hợp lý trong sân trường: Không gian văn hoá dân tộc, góc âm thanh…
2. Môi trường xã hội:
- Môi trường chăm sóc giáo dục trong trường mầm non cần phải đảm bảo an toàn về mặt tâm lí, tạo thuận lợi giáo dục các kĩ năng xã hội cho trẻ.
- Trẻ thường xuyên được giao tiếp, thể hiện được mối quan hệ thân thiện giữa trẻ với trẻ và giữa trẻ với mọi người xung quanh.
- Hành vi, cử chỉ, lời nói, thái độ của giáo viên đối với trẻ và những người khác luôn gương mẫu, mẫu mực để trẻ noi theo. 
Trên đây là kế hoạch giáo dục chủ đề: Gia đình 
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